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Tháng 12 năm 2018

Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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24.596.9463.074.500600.000165.000276.700193.600290.4001.548.80027.671.446385.1000,05687.346326.599.00073Tổ quản lý011

8.357.2001.158.900200.00055.00095.20077.000115.500616.2009.516.100385.1000,059.131.000A257.702.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

8.053.546970.800200.00055.00090.20059.60089.400476.6009.024.346687.34638.337.000A235.957.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

8.186.200944.800200.00055.00091.30057.00085.500456.0009.131.0009.131.000A255.700.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

90.082.05011.140.9552.600.000715.0001.012.400-910.745735.7001.103.6005.885.000101.223.005139.0000,102.835.000900.000297.349.000325Tổ chuyên viên082

6.699.885927.500200.00055.00076.30056.80085.200454.2007.627.385139.0000,107.488.385A255.677.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000414

6.407.5851.080.800200.00055.00074.90071.500107.300572.1007.488.3857.488.385A257.151.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000395

7.735.585967.800200.00055.00087.00059.60089.400476.8008.703.3851.215.0007.488.385A255.960.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000406

6.617.885870.500200.00055.00074.90051.50077.200411.9007.488.3857.488.385A255.149.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009867

7.392.685905.700200.00055.00083.00054.10081.100432.5008.298.385810.0007.488.385A255.406.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-010358

7.934.730453.655200.00055.00083.900-400.14549.00073.600392.3008.388.385900.00027.488.385A254.904.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-013859

6.532.685955.700200.00055.00074.90059.60089.400476.8007.488.3857.488.385A255.960.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177610

7.011.885476.500200.00055.00074.900-510.60062.60093.900500.7007.488.3857.488.385A256.259.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180311

6.590.785897.600200.00055.00074.90054.10081.100432.5007.488.3857.488.385A255.406.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195312

7.364.185934.200200.00055.00083.00056.80085.200454.2008.298.385810.0007.488.385A255.677.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277013

6.532.685955.700200.00055.00074.90059.60089.400476.8007.488.3857.488.385A255.960.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-0421614

6.643.585844.800200.00055.00074.90049.00073.600392.3007.488.3857.488.385A254.904.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-0314715

6.617.885870.500200.00055.00074.90051.50077.200411.9007.488.3857.488.385A255.149.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

114.678.99614.215.4553.200.000880.0001.289.100-910.745929.3001.394.0007.433.800128.894.451524.1000,152.835.000900.0002687.3463123.948.000398                  Tổng cộng


